
Biểu số 01

STT Khách hàng CCCD Là Người kết hôn Là CCCD Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Mua
Thuê 

mua
Thuê Ghi chú

1 Nguyễn Hoài Anh 089092016628 Chồng Nguyễn Thị Thùy Trang Vợ 080195011055

Khóm Phú An, thị trấn

Phú Hòa, huyện Thoại

sơn, tỉnh An Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Công an xã Phú 

Thuận 
x

2 Lê Chí Cường 089089025200 Chồng Đỗ Thị Bích Tuyền Vợ 087193018223

Số 595/11, đường

vòng Núi Sam, tổ 1,

khóm Vĩnh Tây,

phường Núi Sam,

thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV Nguyễn Kim 

Long Xuyên

x

3 Trương Kim Hồng 089182005201 Độc thân

Số 13/21 khóm

Nguyễn Du, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

4 Nguyễn Tấn Đức 089085013149 Độc thân

Ấp Phú Hạ 1, xã Kiến

Thành, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty Điện lực 

An Giang
x

5 Phan Thị Tím
370933708

091168002458
Độc Thân

Số 24 B, đường Tôn

Đức Thắng, khóm

Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

6 Lư Thị Hồng Oanh 089192012088 Vợ Nguyễn Võ Đạt Duy Chồng 089091014244

Tổ 3, ấp Long Phước,

xã Ô Long Vỹ, huyện

Châu Phú, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Ngân hàng TM CP 

Phát triển TP HCM 

chi nhánh AN 

Giang

x

7 Phan Văn Ngọt 089085030465 Chồng Lê Thị Thuỷ Vợ 089184025306

Khóm Thanh niên, Thị

trấn Phú Hòa, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

NVD Việt Dũng
x
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8 Nguyễn Tiến Đạt 089203012739 Độc Thân

Số 15, đường Nguyễn

Tri Phương, Bình

Khánh 1, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

9 Văng Hoàng Hiệp 089091002709 Độc Thân

Ấp An Khánh, xã An

Thạnh Trung, huyện

Chợ Mới, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Phòng Hậu Cần - 

Công an tỉnh An 

Giang

x

10 La Duy Thanh 089086004427 Chồng Quách Thị Cẩm Linh Vợ 089189007582 

Tổ 30, Châu Long 2,

phường Châu Phú B,

thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

CS bán thuốc thành 

phẩm Đông y Uy 

Long Đường

x

11 Nguyễn Thị Phi Phượng 089184018133 Vợ Trần Thanh Lam Chồng 089083021367

Tổ 17, ấp Bình Quới,

xã Bình Phước Xuân,

huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

Viên chức
Bệnh viện đa khoa 

TT An Giang
x

12 Nguyễn Ngọc Tú 089185000921 Vợ Nguyễn Thành Luân Chồng 089085010121

Ấp Vĩnh Thuận, xã

Vĩnh Hanh, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Viên chức
Trường Cao đẳng 

Nghề An Giang
x

13 Huỳnh Mỹ Tiên 089196004232 Độc Thân

Số 78, Tổ 3, ấp Bình

Phú 1, xã Phú Bình,

huyện Phú Tân, tỉnh

An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

14 Trần Thị Ngọc Hân 089186006731 Độc Thân

194B10 đường Hàm

Nghi, khóm Bình

Khánh 2, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Quỹ tín dụng nhân 

dân Mỹ Bình
x

15 Lý Thị Cẩm Tiên 089196012890 Độc Thân

số 9/1F, tổ 1, khóm

Tây Huề 1, phường Mỹ

Hòa, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV An Khang 

Phúc Thịnh

x

16 Trần Thị Ánh Nguyệt 089184029314 Độc Thân

21/73 Thới Hòa,

phường Mỹ Thạnh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV TM và DV 

tàu thuyền Thuận 

Mẫn

x



17 Nguyễn Văn Tình 095078000283 Chồng Nguyễn Kiều Mai Vợ 089181000670

Số 32/16/24/24, hẻm

Phan Bội Châu, Bình

Thới 1, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Công an TP Châu 

Đốc
x

18 Dương Thị Mỹ Xuyên 089196013879 Vợ Nguyễn Chí Hiếu Chồng 089096003767

ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh

Hội Đông, huyện An

Phú, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

19 Đoàn Thanh Sung 089092000398 Chồng Nguyễn Khánh Minh Vợ 089192012126

Số 109/95A, tổ 4, ấp

Mỹ Phú, phường Mỹ

Quý, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Thanh tra - Công an 

tỉnh An Giang
x

20 Huỳnh Phú Cường 089089007117 Độc Thân

Số 323/2A đường Trần

Hưng Đạo, khóm 7,

phường Mỹ Long,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động
Tập đoàn Sao Mai x

21 Võ Phước Lộc 089095014231 Độc Thân

Số 32, đường Nguyễn

Hữu Thọ, khóm Đông

Thịnh 6, phường Mỹ

Phước, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Công an huyện 

Châu Thành
x

22 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 089199003144 Độc Thân

Số 293/6 khóm Tây

Khánh 1, phường Mỹ

Hòa, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Shop vải Ngọc Trân x

23 Dương Nhật Quang 089096012019 Chồng Lê Thị Thu Tuyền Vợ 089194009481

Ấp Hòa Thành, xã

Định Thành, Thoại

Sơn, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

Trang trại Hữu cơ 7 

Núi

x

24 Trần Hoàng Vũ 086092000389 Độc Thân

Thường trú: số 14,

Trưng Nữ Vương,

phường 1, thành phố

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh

Long

Tạm trú: Số 139/3

đường Trần Hưng Đạo, 

phường Mỹ Xuyên,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn chi nhánh 

An Giang

x



25 Huỳnh Ngọc Phương Thảo 089192007756 Vợ Hồ Quốc Việt Chồng 089093000531

Số 1031, đường Trần

Hưng Đạo, tổ 21,

khóm Bình Thới 3,

phường Bình Khánh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
Thanh tra tỉnh An 

Giang
x

26 Trưong Huy Hoàng 089083033773 Độc Thân

Khóm Đông Sơn 2, thị

trấn Núi Sập, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Cán bộ
UBND thị trấn Phú 

Hòa
x

27 Viên Ngọc Nữ 089198014102 Độc Thân

Số 1060C/53, tổ 53A,

khóm Bình Khánh 6,

phường Bình Khánh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Vật 

tư thiết bị y tế 

Thịnh Phát

x

28 Võ Thị Bạch Cúc 089176010703 Độc Thân

Khóm Hòa Long 1, thị

trấn An Châu, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Cửa hàng RIO 

SPORT (Hộ kinh 

doanh cửa hàng đồ 

dùng thể thao Bùi 

Thị Hướng Dương)

x

29 Nguyễn Hữu Tài 089088026025 Chồng Kiều Thị Bích Ngọc Vợ 089188007981

Tổ 8, ấp Vĩnh Thuấn,

xã Vĩnh Hậu, huyện

An Phú, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP Phân 

bón Hoàng Lâm
x

30 Phạm Hiếu Trinh 087186018738 Độc Thân

Tổ 3, ấp An Bình, xã

Hòa Bình, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Công chức
Sở Khoa học và 

Công nghệ
x

31 Nguyễn Thanh Hằng 089180005808 Độc Thân

Số 23/10, khóm Trung

Thạnh, phường Mỹ

Thới, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong
x

32 Võ Thị Thu Tư 089178013274 Vợ Nguyễn Duy Hải Chồng 089075010234

Số 140A, đường Trần

Hưng Đạo, Tổ 3, khóm

Bình Long 4, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV An Khang 

Phúc Thịnh

x

33 Đỗ Thị Thắm 089188001082 Độc Thân

Tổ 18, khóm Xuân

Biên, phường Tịnh

Biên, thị xã Tịnh Biên,

tỉnh An Giang

Công chức
Văn phòng Thị ủy 

Tịnh Biên
x



34 Trần Xuân Tuấn 089095003193 Độc Thân

Số 2789/14/2, Thới

An, phường Mỹ

Thạnh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Bệnh viện Sản Nhi 

An Giang
x

35 Lương Thị Kim Thuý 089185023379 Độc Thân

Số 58, đường số 7,

khóm Tây Khánh 8,

phường Mỹ Hòa, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Cán bộ

UBND phường Mỹ 

Hòa (Văn phòng 

khóm Tây Khánh 2, 

phường Mỹ Hòa)

x

36 Nguyễn Thị Ngọc Ly 089194011516 Vợ Trần Tuấn Kiệt Chồng 089098009721

Số 79, tổ 4, ấp Long

Hòa 1, xã Long Kiến,

huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

Người lao 

động

 Trường Mầm non 

Bình Minh
x

37 Đặng Thanh Phong 089083012392 Chồng Hồ Thị Thanh Tuyền Vợ 089187021823

Tổ 1 , ấp Bình Hòa 1,

xã Mỹ Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Người lao 

động

Công ty CP Vận tải 

Miền Nam
x

38 Đặng Lý Tuấn Phong 089088010778 Chồng Nguyễn Đặng Như Ngọc Vợ 089196013546

ấp Tây Bình B, xã

Vĩnh Chánh, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Viên chức
Trường tiểu học A 

Vĩnh Chánh
x

39 Lê Văn Hùng 079060024418 Chồng Trần Thanh Huệ Vợ 089163002368

số 5B4, Nguyễn

Khuyến, Bình Thới 2,

phường Bình Khánh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

40 Phạm Hữu Cân 052084013353 Chồng Trương Thị Uyên Vợ
352621551

038184040916

Số 77f1, Mai Hắc Đế,

khóm Bình Khánh 7,

phường Bình Khánh,

thành phố Long xuyên,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP In An 

Giang
x

41 Nguyễn Lâm Thanh Phong 089096004896 Độc Thân

Tổ 1, ấp Vĩnh Thuận

xã Vĩnh Hanh, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty CP Xây 

dựng Bách Khoa
x

42 Nguyễn Quốc Anh 089097018048 Độc Thân

Số 655/16, tổ 8, khóm

Đông Phú, phường

Đông Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

AN Giang

Người thu 

nhập thấp
x



43 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 089182030315 Vợ Từ Tuấn Chồng 079079023026

Số 153G, Thủ Khoa

Huân, khóm Bình

Long 2, phường Mỹ

Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Lợi
x

44 Đoàn Minh Trang 089195014056 Độc Thân

Ấp Bình Khánh, xã Mỹ

Khánh thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

45 Nguyễn Ngọc Phương Anh 089193017473 Vợ Ôn Hồng Tân Chồng 089093007854

Số 158/4B, khóm Tây

Khánh 2, phường Mỹ

Hòa, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV An Khang 

Phúc Thịnh

x

46 Hồ Vương Sơn Hà 089096000987 Chồng Phạm Thị Ngọc Diệu Vợ 089197000957

Tổ 1, khóm Tân Đông,

thị trấn Óc Eo, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty Luật 

TNHH MTV Tấn 

Thành

x

47 Mai Thị Kim Liên 087168000494 Vợ Hồ Văn Tích Chồng 089067000338

Số 29, tổ 6, Trần Hưng

Đạo, khóm Bình Long

2, phường Mỹ Bình,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Lợi
x

48 Huỳnh Ngọc Phương Uyên 089196014258 Độc Thân

Số 44 đường Nguyễn

Văn Thoại, tổ 24,

khóm 5, phường Châu

Phú A, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

49 Phạm Quốc Tuấn Anh 089091007453 Độc Thân

Số 125B5, Cao Thắng,

Bình Khánh 2, phường

Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Quỹ Tín dụng nhân 

dân Vĩnh Thạnh
x

50 Phan Thu Thuỷ Tiên 089196019973 Độc Thân

tổ 33, ấp Trung An, xã

Lê Trì, huyện Tri Tôn,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Môi 

giới Bất động sản 

GHLAND

x

51 Nguyễn Tấn Quy 089094011819 Độc Thân

ấp Long Quới 2, xã

Long Điền B,huyện

Chợ Mới, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Năng lượng Tâm 

Minh

x



52 Nguyễn Hoàng Xuân Diệu 089184021477 Độc Thân

số 7A1, khóm Bình

Thới 2, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Viên chức

Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp - Sở 

Kế hoạch và Đầu tư

x

53 Lê Thị Hồng Phương 091182004118 Độc Thân

12/50 Thới Hòa,

phường Mỹ Thạnh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Môi 

giới Bất động sản 

GHLAND

x

54 Lương Thị Kim Kiều 089185020700 Vợ Chung Ngọc Ước Chồng 086086008635

Ấp Bình Tân, xã Bình

Mỹ, huyện Châu Phú,

tỉnh An Giang

Viên chức

Trung tâm Quan 

trắc và Kỹ thuật Tài 

nguyên môi trường 

An Giang

x

55 Nguyễn Hoàng Trường 089077032455 Độc Thân

Khóm Bình Long 3,

phường Mỹ Bình,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Văn Nhung
x

56 Nguyễn Thị Như Thuỳ 089177020082 Vợ Huỳnh Phước Bảo Chồng 089073017474

Phòng 2, Lô 17B10,

khóm Đông Hưng,

phường Đông Xuyên,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Trung tâm Tư vấn 

và Kiểm định xây 

dựng - SXD 

x

57 Phạm Hoàng Hiệp 089089029368 Độc Thân

Tổ 20, ấp 4, xã Phong

Mỹ, huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn kiểm 

định xây dựng Nam 

Quốc

x

58 Trần Hoà An 089089011074 Chồng Võ Thị Kim Phượng Vợ 089192023537

Số 185, ấp Phú Đức A,

xã Phú Thạnh, huyện

Phú Tân, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

59 Võ Thị Hải Yến 089193012012 Độc Thân

Tổ 14, khóm Châu

Long 7, phường châu

Phú B, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Công chức

Cục Quản lý thị 

trường tỉnh An 

Giang

x

60 Nguyễn Thị Trinh 038195013403 Vợ Trần Lê Thanh Tùng Chồng 089090010277

Tổ 3, Bình Khánh, xã

Mỹ Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Nhà khách Thắng 

Lợi - VPTU An 

Giang

x

61 Trần Thị Kiều Trang 089190021004 Vợ Phạm Trung Tưởng Chồng 048084000063

Tổ 3, khóm Long Thị

D, phường Long

Thạnh, thị xã Tân

Châu, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP Cảng 

An Giang
x



62 Lê Văn Oanh 089076000445 Độc thân

Tổ 12, ấp Vĩnh Thuận,

xã Vĩnh Nhuận, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Công chức

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Châu Thành

x

63 Phạm Tấn Chức 089070013785 Chồng Phùng Thị Thanh Trúc Vợ 089173001979

Tổ 2, ấp Bình Hưng

2,xã Bình Mỹ, huyện

Châu Phú, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty Cổ phần 

Điện nước An 

Giang

x

64 Võ Đức Nhân 080076000430 Độc thân

Thường trú: xã Phước

Đông, huyện Cần

Đước, tỉnh Long An

Tạm trú: ấp Bình Phú

I, xã Bình Hòa, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

65 Trần Thị Diễm Kiều 089177013504 Vợ Trần Hùng Dũng Chồng 025075000089

Ấp Tây Bình, xã Vĩnh

Trạch, huyện Thoại

Sơn, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Ngân hàng TM CP 

Hàng hải Việt Nam 

chi nhánh An Giang 

Phòng Giao dịch 

Thoại Sơn

x

66 Trần Thị Thanh Phi 089192005210 Độc thân

Số nhà 08, tổ 1, ấp

Long Thượng, xã Kiến

An, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

Người lao 

động
Trường PT QT GIS x

67 Lâm Văn Vũ 089092009709 Chồng Ngô Thị Việt Ái Vợ 089198011509

ấp Giồng Cát, xã

Lương An Trà, huyện

Tri Tôn, tỉnh An Giang

Viên chức
Trạm Y tế phường 

Bình Khánh
x

68 Nguyễn Hồ Ngọc Trung 089099014472 Độc thân

tổ 2, ấp Mỹ An, xã

Nhơn Mỹ, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

69 Bùi Thị Tâm Nhân 089190002148 Độc thân

số 126, tổ 2, khóm 8,

phường Châu Phú

A,thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

70 Nguyễn Minh Thuận 089085022429 Chồng Cam Truyền Bảo Ngọc Vợ 089187018252

ấp Trung Bình Nhất,

xã Vĩnh Trạch, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

Thịnh Hưng Phát 

An Giang

x

71 Nguyễn Minh Trang 089186025703 Độc thân

Tổ 9, ấp Long Định, xã

Long Kiến, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Công chức
Sở Nông nghiệp và 

PTNT
x



72 Phạm Văn Cao 080087012188 Độc Thân

Thường trú: Số 88A/2,

ấp An Hòa 1, xã Bình

An, huyện Thủ Thừa,

tỉnh Long An

Tạm trú: Số 848/5A,

đường cặp Rạch Tầm

Bót, khóm Đông Thịnh

4, phường Mỹ Phước,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng An Giang - 

Sở KHCN

x

73 Hồ Thị Thủy 089187001216 Độc thân

Tổ 01, khóm Bình

Nghĩa, thị trấn Cái

Dầu, huyện Châu Phú,

tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

74 Nguyễn Trần Vân Anh 089193006032 Độc thân

Số nhà 37B, đường

Trần Hưng Đạo, Tổ 6,

khóm Bình Long2,

phường Mỹ Bình,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

ALLEGENS
x



Biểu số 02

STT Khách hàng CCCD Là Người kết hôn Là CCCD Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Mua
Thuê 

mua
Thuê Ghi chú

1 Nguyễn Hoài Anh 089092016628 Chồng Nguyễn Thị Thùy Trang Vợ 080195011055

Khóm Phú An, thị trấn

Phú Hòa, huyện Thoại

sơn, tỉnh An Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Công an xã Phú 

Thuận 
x

2 Lê Chí Cường 089089025200 Chồng Đỗ Thị Bích Tuyền Vợ 087193018223

Số 595/11, đường

vòng Núi Sam, tổ 1,

khóm Vĩnh Tây,

phường Núi Sam,

thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV Nguyễn Kim 

Long Xuyên

x

3 Trương Kim Hồng 089182005201 Độc thân

Số 13/21 khóm

Nguyễn Du, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

4 Nguyễn Tấn Đức 089085013149 Độc thân

Ấp Phú Hạ 1, xã Kiến

Thành, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty Điện lực 

An Giang
x

5 Phan Thị Tím
370933708

091168002458
Độc Thân

Số 24 B, đường Tôn

Đức Thắng, khóm

Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

6 Lư Thị Hồng Oanh 089192012088 Vợ Nguyễn Võ Đạt Duy Chồng 089091014244

Tổ 3, ấp Long Phước,

xã Ô Long Vỹ, huyện

Châu Phú, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Ngân hàng TM CP 

Phát triển TP HCM 

chi nhánh AN 

Giang

x

7 Phan Văn Ngọt 089085030465 Chồng Lê Thị Thuỷ Vợ 089184025306

Khóm Thanh niên, Thị

trấn Phú Hòa, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

NVD Việt Dũng
x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Văn bản số: 3764/SXD-QLN&HTKT ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Sở Xây dựng An Giang)



8 Nguyễn Tiến Đạt 089203012739 Độc Thân

Số 15, đường Nguyễn

Tri Phương, Bình

Khánh 1, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

9 Văng Hoàng Hiệp 089091002709 Độc Thân

Ấp An Khánh, xã An

Thạnh Trung, huyện

Chợ Mới, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Phòng Hậu Cần - 

Công an tỉnh An 

Giang

x

10 La Duy Thanh 089086004427 Chồng Quách Thị Cẩm Linh Vợ 089189007582 

Tổ 30, Châu Long 2,

phường Châu Phú B,

thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

CS bán thuốc thành 

phẩm Đông y Uy 

Long Đường

x

11 Nguyễn Thị Phi Phượng 089184018133 Vợ Trần Thanh Lam Chồng 089083021367

Tổ 17, ấp Bình Quới,

xã Bình Phước Xuân,

huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

Viên chức
Bệnh viện đa khoa 

TT An Giang
x

12 Nguyễn Ngọc Tú 089185000921 Vợ Nguyễn Thành Luân Chồng 089085010121

Ấp Vĩnh Thuận, xã

Vĩnh Hanh, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Viên chức
Trường Cao đẳng 

Nghề An Giang
x

13 Huỳnh Mỹ Tiên 089196004232 Độc Thân

Số 78, Tổ 3, ấp Bình

Phú 1, xã Phú Bình,

huyện Phú Tân, tỉnh

An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

14 Trần Thị Ngọc Hân 089186006731 Độc Thân

194B10 đường Hàm

Nghi, khóm Bình

Khánh 2, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Quỹ tín dụng nhân 

dân Mỹ Bình
x

15 Lý Thị Cẩm Tiên 089196012890 Độc Thân

số 9/1F, tổ 1, khóm

Tây Huề 1, phường Mỹ

Hòa, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV An Khang 

Phúc Thịnh

x

16 Trần Thị Ánh Nguyệt 089184029314 Độc Thân

21/73 Thới Hòa,

phường Mỹ Thạnh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV TM và DV 

tàu thuyền Thuận 

Mẫn

x



17 Nguyễn Văn Tình 095078000283 Chồng Nguyễn Kiều Mai Vợ 089181000670

Số 32/16/24/24, hẻm

Phan Bội Châu, Bình

Thới 1, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Công an TP Châu 

Đốc
x

18 Dương Thị Mỹ Xuyên 089196013879 Vợ Nguyễn Chí Hiếu Chồng 089096003767

ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh

Hội Đông, huyện An

Phú, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

19 Đoàn Thanh Sung 089092000398 Chồng Nguyễn Khánh Minh Vợ 089192012126

Số 109/95A, tổ 4, ấp

Mỹ Phú, phường Mỹ

Quý, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Thanh tra - Công an 

tỉnh An Giang
x

20 Huỳnh Phú Cường 089089007117 Độc Thân

Số 323/2A đường Trần

Hưng Đạo, khóm 7,

phường Mỹ Long,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động
Tập đoàn Sao Mai x

21 Võ Phước Lộc 089095014231 Độc Thân

Số 32, đường Nguyễn

Hữu Thọ, khóm Đông

Thịnh 6, phường Mỹ

Phước, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Công an huyện 

Châu Thành
x

22 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 089199003144 Độc Thân

Số 293/6 khóm Tây

Khánh 1, phường Mỹ

Hòa, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Shop vải Ngọc Trân x

23 Dương Nhật Quang 089096012019 Chồng Lê Thị Thu Tuyền Vợ 089194009481

Ấp Hòa Thành, xã

Định Thành, Thoại

Sơn, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

Trang trại Hữu cơ 7 

Núi

x

24 Trần Hoàng Vũ 086092000389 Độc Thân

Thường trú: số 14,

Trưng Nữ Vương,

phường 1, thành phố

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh

Long

Tạm trú: Số 139/3

đường Trần Hưng Đạo, 

phường Mỹ Xuyên,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn chi nhánh 

An Giang

x



25 Huỳnh Ngọc Phương Thảo 089192007756 Vợ Hồ Quốc Việt Chồng 089093000531

Số 1031, đường Trần

Hưng Đạo, tổ 21,

khóm Bình Thới 3,

phường Bình Khánh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
Thanh tra tỉnh An 

Giang
x

26 Trưong Huy Hoàng 089083033773 Độc Thân

Khóm Đông Sơn 2, thị

trấn Núi Sập, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Cán bộ
UBND thị trấn Phú 

Hòa
x

27 Viên Ngọc Nữ 089198014102 Độc Thân

Số 1060C/53, tổ 53A,

khóm Bình Khánh 6,

phường Bình Khánh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Vật 

tư thiết bị y tế 

Thịnh Phát

x

28 Võ Thị Bạch Cúc 089176010703 Độc Thân

Khóm Hòa Long 1, thị

trấn An Châu, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Cửa hàng RIO 

SPORT (Hộ kinh 

doanh cửa hàng đồ 

dùng thể thao Bùi 

Thị Hướng Dương)

x

29 Nguyễn Hữu Tài 089088026025 Chồng Kiều Thị Bích Ngọc Vợ 089188007981

Tổ 8, ấp Vĩnh Thuấn,

xã Vĩnh Hậu, huyện

An Phú, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP Phân 

bón Hoàng Lâm
x

30 Phạm Hiếu Trinh 087186018738 Độc Thân

Tổ 3, ấp An Bình, xã

Hòa Bình, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Công chức
Sở Khoa học và 

Công nghệ
x

31 Nguyễn Thanh Hằng 089180005808 Độc Thân

Số 23/10, khóm Trung

Thạnh, phường Mỹ

Thới, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong
x

32 Võ Thị Thu Tư 089178013274 Vợ Nguyễn Duy Hải Chồng 089075010234

Số 140A, đường Trần

Hưng Đạo, Tổ 3, khóm

Bình Long 4, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV An Khang 

Phúc Thịnh

x

33 Đỗ Thị Thắm 089188001082 Độc Thân

Tổ 18, khóm Xuân

Biên, phường Tịnh

Biên, thị xã Tịnh Biên,

tỉnh An Giang

Công chức
Văn phòng Thị ủy 

Tịnh Biên
x



34 Trần Xuân Tuấn 089095003193 Độc Thân

Số 2789/14/2, Thới

An, phường Mỹ

Thạnh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Bệnh viện Sản Nhi 

An Giang
x

35 Lương Thị Kim Thuý 089185023379 Độc Thân

Số 58, đường số 7,

khóm Tây Khánh 8,

phường Mỹ Hòa, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Cán bộ

UBND phường Mỹ 

Hòa (Văn phòng 

khóm Tây Khánh 2, 

phường Mỹ Hòa)

x

36 Nguyễn Thị Ngọc Ly 089194011516 Vợ Trần Tuấn Kiệt Chồng 089098009721

Số 79, tổ 4, ấp Long

Hòa 1, xã Long Kiến,

huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

Người lao 

động

 Trường Mầm non 

Bình Minh
x

37 Đặng Thanh Phong 089083012392 Chồng Hồ Thị Thanh Tuyền Vợ 089187021823

Tổ 1 , ấp Bình Hòa 1,

xã Mỹ Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Người lao 

động

Công ty CP Vận tải 

Miền Nam
x

38 Đặng Lý Tuấn Phong 089088010778 Chồng Nguyễn Đặng Như Ngọc Vợ 089196013546

ấp Tây Bình B, xã

Vĩnh Chánh, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Viên chức
Trường tiểu học A 

Vĩnh Chánh
x

39 Lê Văn Hùng 079060024418 Chồng Trần Thanh Huệ Vợ 089163002368

số 5B4, Nguyễn

Khuyến, Bình Thới 2,

phường Bình Khánh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

40 Phạm Hữu Cân 052084013353 Chồng Trương Thị Uyên Vợ
352621551

038184040916

Số 77f1, Mai Hắc Đế,

khóm Bình Khánh 7,

phường Bình Khánh,

thành phố Long xuyên,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP In An 

Giang
x

41 Nguyễn Lâm Thanh Phong 089096004896 Độc Thân

Tổ 1, ấp Vĩnh Thuận

xã Vĩnh Hanh, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty CP Xây 

dựng Bách Khoa
x

42 Nguyễn Quốc Anh 089097018048 Độc Thân

Số 655/16, tổ 8, khóm

Đông Phú, phường

Đông Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

AN Giang

Người thu 

nhập thấp
x



43 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 089182030315 Vợ Từ Tuấn Chồng 079079023026

Số 153G, Thủ Khoa

Huân, khóm Bình

Long 2, phường Mỹ

Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Lợi
x

44 Đoàn Minh Trang 089195014056 Độc Thân

Ấp Bình Khánh, xã Mỹ

Khánh thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

45 Hồ Vương Sơn Hà 089096000987 Chồng Phạm Thị Ngọc Diệu Vợ 089197000957

Tổ 1, khóm Tân Đông,

thị trấn Óc Eo, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty Luật 

TNHH MTV Tấn 

Thành

x

46 Mai Thị Kim Liên 087168000494 Vợ Hồ Văn Tích Chồng 089067000338

Số 29, tổ 6, Trần Hưng

Đạo, khóm Bình

Long2, phường Mỹ

Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Lợi
x

47 Huỳnh Ngọc Phương Uyên 089196014258 Độc Thân

Số 44 đường Nguyễn

Văn Thoại, tổ 24,

khóm 5, phường Châu

Phú A, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

48 Phạm Quốc Tuấn Anh 089091007453 Độc Thân

Số 125B5, Cao Thắng,

Bình Khánh 2, phường

Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Quỹ Tín dụng nhân 

dân Vĩnh Thạnh
x

49 Phan Thu Thuỷ Tiên 089196019973 Độc Thân

tổ 33, ấp Trung An, xã

Lê Trì, huyện Tri Tôn,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Môi 

giới Bất động sản 

GHLAND

x

50 Nguyễn Tấn Quy 089094011819 Độc Thân

ấp Long Quới 2, xã

Long Điền B,huyện

Chợ Mới, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Năng lượng Tâm 

Minh

x

51 Nguyễn Hoàng Xuân Diệu 089184021477 Độc Thân

số 7A1, khóm Bình

Thới 2, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Viên chức

Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp - Sở 

Kế hoạch và Đầu tư

x



52 Lê Thị Hồng Phương 091182004118 Độc Thân

12/50 Thới Hòa,

phường Mỹ Thạnh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Môi 

giới Bất động sản 

GHLAND

x

53 Nguyễn Hoàng Trường 089077032455 Độc Thân

Khóm Bình Long 3,

phường Mỹ Bình,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Văn Nhung
x

54 Nguyễn Thị Như Thuỳ 089177020082 Vợ Huỳnh Phước Bảo Chồng 089073017474

Phòng 2, Lô 17B10,

khóm Đông Hưng,

phường Đông Xuyên,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Trung tâm Tư vấn 

và Kiểm định xây 

dựng - SXD 

x

55 Phạm Hoàng Hiệp 089089029368 Độc Thân

Tổ 20, ấp 4, xã Phong

Mỹ, huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn kiểm 

định xây dựng Nam 

Quốc

x

56 Trần Hoà An 089089011074 Chồng Võ Thị Kim Phượng Vợ 089192023537

Số 185, ấp Phú Đức A,

xã Phú Thạnh, huyện

Phú Tân, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

57 Võ Thị Hải Yến 089193012012 Độc Thân

Tổ 14, khóm Châu

Long 7, phường châu

Phú B, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Công chức

Cục Quản lý thị 

trường tỉnh An 

Giang

x

58 Nguyễn Thị Trinh 038195013403 Vợ Trần Lê Thanh Tùng Chồng 089090010277

Tổ 3, Bình Khánh, xã

Mỹ Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Nhà khách Thắng 

Lợi - VPTU An 

Giang

x

59 Trần Thị Kiều Trang 089190021004 Vợ Phạm Trung Tưởng Chồng 048084000063

Tổ 3, khóm Long Thị

D, phường Long

Thạnh, thị xã Tân

Châu, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP Cảng 

An Giang
x

60 Lê Văn Oanh 089076000445 Độc thân

Tổ 12, ấp Vĩnh Thuận,

xã Vĩnh Nhuận, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Công chức

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Châu Thành

x

61 Phạm Tấn Chức 089070013785 Chồng Phùng Thị Thanh Trúc Vợ 089173001979

Tổ 2, ấp Bình Hưng

2,xã Bình Mỹ, huyện

Châu Phú, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty Cổ phần 

Điện nước An 

Giang

x



62 Võ Đức Nhân 080076000430 Độc thân

Thường trú: xã Phước

Đông, huyện Cần

Đước, tỉnh Long An

Tạm trú: ấp Bình Phú

I, xã Bình Hòa, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

63 Trần Thị Diễm Kiều 089177013504 Vợ Trần Hùng Dũng Chồng 025075000089

Ấp Tây Bình, xã Vĩnh

Trạch, huyện Thoại

Sơn, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Ngân hàng TM CP 

Hàng hải Việt Nam 

chi nhánh An Giang 

Phòng Giao dịch 

Thoại Sơn

x

64 Trần Thị Thanh Phi 089192005210 Độc thân

Số nhà 08, tổ 1, ấp

Long Thượng, xã Kiến

An, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

Người lao 

động
Trường PT QT GIS x

65 Lâm Văn Vũ 089092009709 Chồng Ngô Thị Việt Ái Vợ 089198011509

ấp Giồng Cát, xã

Lương An Trà, huyện

Tri Tôn, tỉnh An Giang

Viên chức
Trạm Y tế phường 

Bình Khánh
x

66 Nguyễn Hồ Ngọc Trung 089099014472 Độc thân

tổ 2, ấp Mỹ An, xã

Nhơn Mỹ, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

67 Bùi Thị Tâm Nhân 089190002148 Độc thân

số 126, tổ 2, khóm 8,

phường Châu Phú

A,thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

68 Nguyễn Minh Thuận 089085022429 Chồng Cam Truyền Bảo Ngọc Vợ 089187018252

ấp Trung Bình Nhất,

xã Vĩnh Trạch, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

Thịnh Hưng Phát 

An Giang

x

69 Nguyễn Minh Trang 089186025703 Độc thân

Tổ 9, ấp Long Định, xã

Long Kiến, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Công chức
Sở Nông nghiệp và 

PTNT
x



70 Phạm Văn Cao 080087012188 Độc Thân

Thường trú: Số 88A/2,

ấp An Hòa 1, xã Bình

An, huyện Thủ Thừa,

tỉnh Long An

Tạm trú: Số 848/5A,

đường cặp Rạch Tầm

Bót, khóm Đông Thịnh

4, phường Mỹ Phước,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng An Giang - 

Sở KHCN

x

71 Hồ Thị Thủy 089187001216 Độc thân

Tổ 01, khóm Bình

Nghĩa, thị trấn Cái

Dầu, huyện Châu Phú,

tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

72 Nguyễn Trần Vân Anh 089193006032 Độc thân

Số nhà 37B, đường

Trần Hưng Đạo, Tổ 6,

khóm Bình Long2,

phường Mỹ Bình,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

ALLEGENS
x



Biểu số 03

STT Khách hàng CCCD Là Người kết hôn Là CCCD Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Mua
Thuê 

mua
Thuê Ghi chú

1 Nguyễn Hoài Anh 089092016628 Chồng Nguyễn Thị Thùy Trang Vợ 080195011055

Khóm Phú An, thị trấn

Phú Hòa, huyện Thoại

sơn, tỉnh An Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Công an xã Phú 

Thuận 
x

2 Lê Chí Cường 089089025200 Chồng Đỗ Thị Bích Tuyền Vợ 087193018223

Số 595/11, đường

vòng Núi Sam, tổ 1,

khóm Vĩnh Tây,

phường Núi Sam,

thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV Nguyễn Kim 

Long Xuyên

x

3 Trương Kim Hồng 089182005201 Độc thân

Số 13/21 khóm

Nguyễn Du, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

4 Phan Văn Ngọt 089085030465 Chồng Lê Thị Thuỷ Vợ 089184025306

Khóm Thanh niên, Thị

trấn Phú Hòa, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

NVD Việt Dũng
x

5 Nguyễn Tiến Đạt 089203012739 Độc Thân

Số 15, đường Nguyễn

Tri Phương, Bình

Khánh 1, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

6 Văng Hoàng Hiệp 089091002709 Độc Thân

Ấp An Khánh, xã An

Thạnh Trung, huyện

Chợ Mới, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Phòng Hậu Cần - 

Công an tỉnh An 

Giang

x

7 Nguyễn Thị Phi Phượng 089184018133 Vợ Trần Thanh Lam Chồng 089083021367

Tổ 17, ấp Bình Quới,

xã Bình Phước Xuân,

huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

Viên chức
Bệnh viện đa khoa 

TT An Giang
x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN  "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",

PHƯỜNG MỸ HÒA, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số: 3764/SXD-QLN&HTKT ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Sở Xây dựng An Giang)



8 Nguyễn Ngọc Tú 089185000921 Vợ Nguyễn Thành Luân Chồng 089085010121

Ấp Vĩnh Thuận, xã

Vĩnh Hanh, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Viên chức
Trường Cao đẳng 

Nghề An Giang
x

9 Huỳnh Mỹ Tiên 089196004232 Độc Thân

Số 78, Tổ 3, ấp Bình

Phú 1, xã Phú Bình,

huyện Phú Tân, tỉnh

An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

10 Trần Thị Ngọc Hân 089186006731 Độc Thân

194B10 đường Hàm

Nghi, khóm Bình

Khánh 2, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Quỹ tín dụng nhân 

dân Mỹ Bình
x

11 Lý Thị Cẩm Tiên 089196012890 Độc Thân

số 9/1F, tổ 1, khóm

Tây Huề 1, phường Mỹ

Hòa, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV An Khang 

Phúc Thịnh

x

12 Trần Thị Ánh Nguyệt 089184029314 Độc Thân

21/73 Thới Hòa,

phường Mỹ Thạnh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV TM và DV 

tàu thuyền Thuận 

Mẫn

x

13 Nguyễn Văn Tình 095078000283 Chồng Nguyễn Kiều Mai Vợ 089181000670

Số 32/16/24/24, hẻm

Phan Bội Châu, Bình

Thới 1, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Công an TP Châu 

Đốc
x

14 Dương Thị Mỹ Xuyên 089196013879 Vợ Nguyễn Chí Hiếu Chồng 089096003767

ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh

Hội Đông, huyện An

Phú, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

15 Đoàn Thanh Sung 089092000398 Chồng Nguyễn Khánh Minh Vợ 089192012126

Số 109/95A, tổ 4, ấp

Mỹ Phú, phường Mỹ

Quý, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Thanh tra - Công an 

tỉnh An Giang
x

16 Huỳnh Phú Cường 089089007117 Độc Thân

Số 323/2A đường Trần

Hưng Đạo, khóm 7,

phường Mỹ Long,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động
Tập đoàn Sao Mai x



17 Võ Phước Lộc 089095014231 Độc Thân

Số 32, đường Nguyễn

Hữu Thọ, khóm Đông

Thịnh 6, phường Mỹ

Phước, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Sĩ quan thuộc 

CAND

Công an huyện 

Châu Thành
x

18 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 089199003144 Độc Thân

Số 293/6 khóm Tây

Khánh 1, phường Mỹ

Hòa, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Shop vải Ngọc Trân x

19 Dương Nhật Quang 089096012019 Chồng Lê Thị Thu Tuyền Vợ 089194009481

Ấp Hòa Thành, xã

Định Thành, Thoại

Sơn, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

Trang trại Hữu cơ 7 

Núi

x

20 Trần Hoàng Vũ 086092000389 Độc Thân

Thường trú: số 14,

Trưng Nữ Vương,

phường 1, thành phố

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh

Long

Tạm trú: Số 139/3

đường Trần Hưng Đạo, 

phường Mỹ Xuyên,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn chi nhánh 

An Giang

x

21 Huỳnh Ngọc Phương Thảo 089192007756 Vợ Hồ Quốc Việt Chồng 089093000531

Số 1031, đường Trần

Hưng Đạo, tổ 21,

khóm Bình Thới 3,

phường Bình Khánh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
Thanh tra tỉnh An 

Giang
x

22 Trưong Huy Hoàng 089083033773 Độc Thân

Khóm Đông Sơn 2, thị

trấn Núi Sập, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Cán bộ
UBND thị trấn Phú 

Hòa
x

23 Viên Ngọc Nữ 089198014102 Độc Thân

Số 1060C/53, tổ 53A,

khóm Bình Khánh 6,

phường Bình Khánh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Vật 

tư thiết bị y tế 

Thịnh Phát

x



24 Võ Thị Bạch Cúc 089176010703 Độc Thân

Khóm Hòa Long 1, thị

trấn An Châu, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Cửa hàng RIO 

SPORT (Hộ kinh 

doanh cửa hàng đồ 

dùng thể thao Bùi 

Thị Hướng Dương)

x

25 Nguyễn Hữu Tài 089088026025 Chồng Kiều Thị Bích Ngọc Vợ 089188007981

Tổ 8, ấp Vĩnh Thuấn,

xã Vĩnh Hậu, huyện

An Phú, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP Phân 

bón Hoàng Lâm
x

26 Phạm Hiếu Trinh 087186018738 Độc Thân

Tổ 3, ấp An Bình, xã

Hòa Bình, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Công chức
Sở Khoa học và 

Công nghệ
x

27 Nguyễn Thanh Hằng 089180005808 Độc Thân

Số 23/10, khóm Trung

Thạnh, phường Mỹ

Thới, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong
x

28 Võ Thị Thu Tư 089178013274 Vợ Nguyễn Duy Hải Chồng 089075010234

Số 140A, đường Trần

Hưng Đạo, Tổ 3, khóm

Bình Long 4, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV An Khang 

Phúc Thịnh

x

29 Đỗ Thị Thắm 089188001082 Độc Thân

Tổ 18, khóm Xuân

Biên, phường Tịnh

Biên, thị xã Tịnh Biên,

tỉnh An Giang

Công chức
Văn phòng Thị ủy 

Tịnh Biên
x

30 Trần Xuân Tuấn 089095003193 Độc Thân

Số 2789/14/2, Thới

An, phường Mỹ

Thạnh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Bệnh viện Sản Nhi 

An Giang
x

31 Lương Thị Kim Thuý 089185023379 Độc Thân

Số 58, đường số 7,

khóm Tây Khánh 8,

phường Mỹ Hòa, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Cán bộ

UBND phường Mỹ 

Hòa (Văn phòng 

khóm Tây Khánh 2, 

phường Mỹ Hòa)

x

32 Nguyễn Thị Ngọc Ly 089194011516 Vợ Trần Tuấn Kiệt Chồng 089098009721

Số 79, tổ 4, ấp Long

Hòa 1, xã Long Kiến,

huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

Người lao 

động

 Trường Mầm non 

Bình Minh
x



33 Đặng Thanh Phong 089083012392 Chồng Hồ Thị Thanh Tuyền Vợ 089187021823

Tổ 1 , ấp Bình Hòa 1,

xã Mỹ Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Người lao 

động

Công ty CP Vận tải 

Miền Nam
x

34 Đặng Lý Tuấn Phong 089088010778 Chồng Nguyễn Đặng Như Ngọc Vợ 089196013546

ấp Tây Bình B, xã

Vĩnh Chánh, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Viên chức
Trường tiểu học A 

Vĩnh Chánh
x

35 Lê Văn Hùng 079060024418 Chồng Trần Thanh Huệ Vợ 089163002368

số 5B4, Nguyễn

Khuyến, Bình Thới 2,

phường Bình Khánh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

36 Phạm Hữu Cân 052084013353 Chồng Trương Thị Uyên Vợ
352621551

038184040916

Số 77f1, Mai Hắc Đế,

khóm Bình Khánh 7,

phường Bình Khánh,

thành phố Long xuyên,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP In An 

Giang
x

37 Nguyễn Lâm Thanh Phong 089096004896 Độc Thân

Tổ 1, ấp Vĩnh Thuận

xã Vĩnh Hanh, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty CP Xây 

dựng Bách Khoa
x

38 Nguyễn Quốc Anh 089097018048 Độc Thân

Số 655/16, tổ 8, khóm

Đông Phú, phường

Đông Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

AN Giang

Người thu 

nhập thấp
x

39 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 089182030315 Vợ Từ Tuấn Chồng 079079023026

Số 153G, Thủ Khoa

Huân, khóm Bình

Long 2, phường Mỹ

Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Lợi
x

40 Đoàn Minh Trang 089195014056 Độc Thân

Ấp Bình Khánh, xã Mỹ

Khánh thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

41 Hồ Vương Sơn Hà 089096000987 Chồng Phạm Thị Ngọc Diệu Vợ 089197000957

Tổ 1, khóm Tân Đông,

thị trấn Óc Eo, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty Luật 

TNHH MTV Tấn 

Thành

x



42 Mai Thị Kim Liên 087168000494 Vợ Hồ Văn Tích Chồng 089067000338

Số 29, tổ 6, đường

Trần Hưng Đạo, khóm

Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Lợi
x

43 Huỳnh Ngọc Phương Uyên 089196014258 Độc Thân

Số 44 đường Nguyễn

Văn Thoại, tổ 24,

khóm 5, phường Châu

Phú A, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

44 Phạm Quốc Tuấn Anh 089091007453 Độc Thân

Số 125B5, Cao Thắng,

Bình Khánh 2, phường

Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Quỹ Tín dụng nhân 

dân Vĩnh Thạnh
x

45 Phan Thu Thuỷ Tiên 089196019973 Độc Thân

tổ 33, ấp Trung An, xã

Lê Trì, huyện Tri Tôn,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Môi 

giới Bất động sản 

GHLAND

x

46 Nguyễn Tấn Quy 089094011819 Độc Thân

ấp Long Quới 2, xã

Long Điền B,huyện

Chợ Mới, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Năng lượng Tâm 

Minh

x

47 Nguyễn Hoàng Xuân Diệu 089184021477 Độc Thân

số 7A1, khóm Bình

Thới 2, phường Bình

Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Viên chức

Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp - Sở 

Kế hoạch và Đầu tư

x

48 Lê Thị Hồng Phương 091182004118 Độc Thân

12/50 Thới Hòa,

phường Mỹ Thạnh,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH Môi 

giới Bất động sản 

GHLAND

x

49 Nguyễn Hoàng Trường 089077032455 Độc Thân

Khóm Bình Long 3,

phường Mỹ Bình,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Tiểu học Lê 

Văn Nhung
x

50 Nguyễn Thị Như Thuỳ 089177020082 Vợ Huỳnh Phước Bảo Chồng 089073017474

Phòng 2, Lô 17B10,

khóm Đông Hưng,

phường Đông Xuyên,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Trung tâm Tư vấn 

và Kiểm định xây 

dựng - SXD 

x



51 Trần Hoà An 089089011074 Chồng Võ Thị Kim Phượng Vợ 089192023537

Số 185, ấp Phú Đức A,

xã Phú Thạnh, huyện

Phú Tân, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

52 Võ Thị Hải Yến 089193012012 Độc Thân

Tổ 14, khóm Châu

Long 7, phường châu

Phú B, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Công chức

Cục Quản lý thị 

trường tỉnh An 

Giang

x

53 Nguyễn Thị Trinh 038195013403 Vợ Trần Lê Thanh Tùng Chồng 089090010277

Tổ 3, Bình Khánh, xã

Mỹ Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Nhà khách Thắng 

Lợi - VPTU An 

Giang

x

54 Trần Thị Kiều Trang 089190021004 Vợ Phạm Trung Tưởng Chồng 048084000063

Tổ 3, khóm Long Thị

D, phường Long

Thạnh, thị xã Tân

Châu, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP Cảng 

An Giang
x

55 Lê Văn Oanh 089076000445 Độc thân

Tổ 12, ấp Vĩnh Thuận,

xã Vĩnh Nhuận, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Công chức

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Châu Thành

x

56 Phạm Tấn Chức 089070013785 Chồng Phùng Thị Thanh Trúc Vợ 089173001979

Tổ 2, ấp Bình Hưng

2,xã Bình Mỹ, huyện

Châu Phú, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty Cổ phần 

Điện nước An 

Giang

x

57 Trần Thị Thanh Phi 089192005210 Độc thân

Số nhà 08, tổ 1, ấp

Long Thượng, xã Kiến

An, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

Người lao 

động
Trường PT QT GIS x

58 Lâm Văn Vũ 089092009709 Chồng Ngô Thị Việt Ái Vợ 089198011509

ấp Giồng Cát, xã

Lương An Trà, huyện

Tri Tôn, tỉnh An Giang

Viên chức
Trạm Y tế phường 

Bình Khánh
x

59 Nguyễn Hồ Ngọc Trung 089099014472 Độc thân

tổ 2, ấp Mỹ An, xã

Nhơn Mỹ, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

60 Bùi Thị Tâm Nhân 089190002148 Độc thân

số 126, tổ 2, khóm 8,

phường Châu Phú

A,thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

61 Nguyễn Minh Thuận 089085022429 Chồng Cam Truyền Bảo Ngọc Vợ 089187018252

ấp Trung Bình Nhất,

xã Vĩnh Trạch, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

Thịnh Hưng Phát 

An Giang

x



62 Nguyễn Minh Trang 089186025703 Độc thân

Tổ 9, ấp Long Định, xã

Long Kiến, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Công chức
Sở Nông nghiệp và 

PTNT
x

63 Phạm Văn Cao 080087012188 Độc Thân

Thường trú: Số 88A/2,

ấp An Hòa 1, xã Bình

An, huyện Thủ Thừa,

tỉnh Long An

Tạm trú: Số 848/5A,

đường cặp Rạch Tầm

Bót, khóm Đông Thịnh

4, phường Mỹ Phước,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng An Giang - 

Sở KHCN

x

64 Hồ Thị Thủy 089187001216 Độc thân

Tổ 01, khóm Bình

Nghĩa, thị trấn Cái

Dầu, huyện Châu Phú,

tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
x

65 Nguyễn Trần Vân Anh 089193006032 Độc thân

Số nhà 37B, đường

Trần Hưng Đạo, Tổ 6,

khóm Bình Long2,

phường Mỹ Bình,

thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

ALLEGENS
x



Biểu số 04

STT Khách hàng CCCD Là Người kết hôn Là CCCD Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Mua
Thuê 

mua
Thuê Ghi chú

1 Nguyễn Tấn Đức 089085013149 Độc thân

Ấp Phú Hạ 1, xã Kiến

Thành, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty Điện lực 

An Giang
x

(1) Xác nhận lại đối tượng

người lao động hay cán

bộ, 

(2) Sai thông tin cá nhân

và thân nhân.

(3) Cần xác định lại mẫu

08

2 Phan Thị Tím
370933708

091168002458
Độc Thân

Số 24 B, đường Tôn

Đức Thắng, khóm

Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

Tình trạng hôn nhân xác

nhận chỉ từ năm 30 tuổi

(13/6/1998) đến

030/2/2023 (ngày không

xác định) và từ 03/2022

đến 12/9/2023

3 Lư Thị Hồng Oanh 089192012088 Vợ Nguyễn Võ Đạt Duy Chồng 089091014244

Tổ 3, ấp Long Phước,

xã Ô Long Vỹ, huyện

Châu Phú, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Ngân hàng TM CP 

Phát triển TP HCM 

chi nhánh AN 

Giang

x

(1) Mẫu 3 của vợ thiếu

gửi nơi làm việc,

(2) Xác định lại đối tượng

của chồng là người lao

động trong doanh nghiệp

(theo vợ kê khai) hay đối

tượng người thu nhập thấp

(chồng sử dụng mẫu 4, 9)

4 La Duy Thanh 089086004427 Chồng Quách Thị Cẩm Linh Vợ 089189007582 

Tổ 30, Châu Long 2,

phường Châu Phú B,

thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

CS bán thuốc thành 

phẩm Đông y Uy 

Long Đường

x

Mẫu 03 xác nhận của địa

phương không đúng nội

dung

5 Nguyễn Ngọc Phương Anh 089193017473 Vợ Ôn Hồng Tân Chồng 089093007854

Số 158/4B, khóm Tây

Khánh 2, phường Mỹ

Hòa, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV An Khang 

Phúc Thịnh

x

(1) Hộ gia đình có Ôn

Hồng Trung (là anh rể),

CMND số 351841628, đã

đăng ký mua NƠXH tại

dự án NƠXH-KDC Tây

Đại Học Block B-đợt 6.

(2) Mẫu số 8, thiếu nội

dung thuộc đối tượng

nào?

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",

PHƯỜNG MỸ HÒA, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số: 3764/SXD-QLN&HTKT ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Sở Xây dựng An Giang)



6 Lương Thị Kim Kiều 089185020700 Vợ Chung Ngọc Ước Chồng 086086008635

Ấp Bình Tân, xã Bình

Mỹ, huyện Châu Phú,

tỉnh An Giang

Viên chức

Trung tâm Quan 

trắc và Kỹ thuật Tài 

nguyên môi trường 

An Giang

x

(1) Đã thuê NOXH và ký

hợp đồng tại dự án NOXH

KCC Bắc Hà Hoàng Hổ

đợt 42, CMND số

351732855. Theo quy

định tại Khoản 1 Điều 19

Nghị định 100/2015/NĐ-

CP mỗi hộ gia đình, cá

nhân chỉ được giải quyết

hỗ trợ nhà ở xã hội một

lần

(2) Mẫu số 3, xác nhận

nội dung không theo mẫu

7 Phạm Hoàng Hiệp 089089029368 Độc Thân

Tổ 20, ấp 4, xã Phong

Mỹ, huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn kiểm 

định xây dựng Nam 

Quốc

x
Đề nghị bổ sung BHXH

bản có mộc xác nhận

8 Võ Đức Nhân 080076000430 Độc thân

Thường trú: xã Phước

Đông, huyện Cần

Đước, tỉnh Long An

Tạm trú: ấp Bình Phú

I, xã Bình Hòa, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
x

Không đáp ứng về điều

kiện cư trú: thiếu giấy xác

nhận đóng BHXH tại địa

phương

9 Trần Thị Diễm Kiều 089177013504 Vợ Trần Hùng Dũng Chồng 025075000089

Ấp Tây Bình, xã Vĩnh

Trạch, huyện Thoại

Sơn, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Ngân hàng TM CP 

Hàng hải Việt Nam 

chi nhánh An Giang 

Phòng Giao dịch 

Thoại Sơn

x

Cần bổ sung thêm tạm trú 

trên 1 năm của chồng 

hoặc phải xác nhận tại nơi 

thường trú

* Lưu ý: các trường hợp khách hàng chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, Công ty cần thông tin đến khách hàng.


